
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 2 

 

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/09/2024 – 04/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

30/09/2024 

THỨ BA 

01/10/2024 

THỨ TƯ 

02/10/2024 

THỨ NĂM 

03/10/2024 

THỨ SÁU 

04/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Lễ phép nhận đồ bằng 2 tay. 

- Trò chuyện về trang phục trẻ thích. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 1 - Chân 2- Bụng 2- Bật -2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bật xa 40-

50cm 

- GH2: Hát "Đường 

và chân" 

- GH1: KC “Hai 

viên ngọc quý” 

- GH2: Tách gộp 

trong phạm vi 6 

 

 

- GH1: Cơ thể của 

bé 

- GH2: Làm quen 

chữ b, c 

 

- GH1: Cắt hình 

giống nhau một loạt 

- GH2: So sánh sự 

giống và khác nhau 

của đồ chơi 

- GH1: Đo độ dài 1 

vật bằng các đơn vị 

đo khác nhau 

- GH2: Chủ động, 

độc lập làm một số 

công việc đơn giản 

hằng ngày 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 

- TCVĐ: mèo bắt chuột. 

- TCDG: Ném bóng vào rổ. 

- Chơi tự do.  
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ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo. 

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.  

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau giờ ngủ, ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- - Trẻ nghe kể 

chuyện:  Bài học về 

sự chăm chỉ “Châu 

Chấu và Kiến” 

Không đi theo, 

không nhận quà của 

người lạ khi chưa 

được người lớn cho 

phép 

- Trò chuyện về 

ngày sinh nhật của 

trẻ. 

- Nói rõ ràng, để 

người nghe hiểu 

mạch lạc có trình tự 

về sự việc, hiện 

tượng nào đó được 

Đọc bài thơ: "chiếc 

bóng”. 

 

Đọc bài  đồng dao  

“Đi cầu  đi quán”. 

 

 

TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (07/01/2024 – 11/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

07/10/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ Trẻ tự cất lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định. 

Lễ phép nhận đồ bằng 2 tay. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 1 - Chân 2- Bụng 2- Bật -2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Bé thân 

thiện với môi 

trường 

- GH2: Tập đồ nét 

sổ thẳng - nét 

ngang - nét xiên 

trái - nét xiên phải 

- GH1: Mối quan 

hệ hơn kém, thêm 

bớt trong phạm vi 6 

- GH2: Thơ “Tình 

bạn” 

- GH1: KC “Tay 

trái, tay phải” 

- GH2: Vận động 

vỗ theo nhịp 

- GH1: Nặn gương 

mặt bé yêu 

- GH2: Tập  tô đồ 

chữ số 6 

- GH1: Giác quan 

của bé 

- GH2: Bật liên tục 

vào vòng 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 
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mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường, vườn cây, tưới cây, nhặt lá vàng, … 

- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối 

- Quan sát môi trường chữ xung quanh trường. 

-TCDG: Kéo co. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Giữ gìn bàn chải sau khi chải răng .  

- Biết thu don sau khi ăn xong  

- Biết giữ trật tự khi ngủ.  

- Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước 

- Rèn kỹ năng biết tự mặc và cởi quần áo khi ngủ dậy 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Trẻ kể truyện “ Tay 

trái-tay phải” theo 

tranh- 

Trẻ đọc thơ “Tình 

bạn” 

Bé chuẩn bị đất sét 

cùng cô. 

 

Trẻ ôn bài thơ 

“Tình bạn” 

- Không đi theo, 

không nhận quà của 

người lạ khi chưa 

được người lớn cho 

phép 

  

TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 –18/10/2024) 

 
NỘI DUNG THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về địa chỉ, nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân 

- Trẻ nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động liên tiếp 

- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên  

- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải,  sang trái. 

- Chân:  Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Nhận biết 

số lượng trong 

phạm vi 7 

- GH2: Làm quen 

chữ m, đ -  

- GH1: Hát “Miệng 

của bé hay cười” 

- GH2: Tập tô đồ 

chữ số 7 

- GH1: KC “Chú 

thỏ nhút nhát” 

- GH2: Sự bốc hơi 

của nước 

GH1: “Đi chạy thay 

đổi tốc độ, dích dắc 

theo hiệu lệnh” 

- GH2: Tâm trạng 

của bé 

- GH1: Nhận biết 

hôm qua-hôm nay-

ngày mai 

- GH2: Gấp ông 

mặt trời 

CHƠI - Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 
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TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát tranh ảnh phân biệt sáng tối-ánh sáng tự nhiên- ánh sáng nhân tạo. 

- Quan sát cây cà tím 

- Quan sát Tranh các nguồn nước 

- TCVĐ: “ Tung cao hơn nữa”,  “Mèo bắt chuột”, “Cướp cờ” 

- TCDG: Thả đĩa ba ba, Lùa vịt 

- Chơi tự do các đồ chơi vẽ phấn trên bảng có ở sân trường  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khoẻ con người: nhắc trẻ giữ ấm khi trời lạnh. 

-  Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.         

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp .  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

. 

- Tập đóng kịch: 

Thỏ con nhút nhát 

- Đọc thơ: Lấy tăm 

cho bà 

 

- Lợi ích của việc 

giữ gìn vệ sinh thân 

thể đối với sức 

khoẻ con người.  

- Nhắc nhở trẻ 

không leo trèo cây, 

ban công, tường rào 

- Bé biết mình có 

thể tự làm và thích 

làm gì. Đồ chơi, trò 

chơi, trang  phục  

món ăn ưa thích. 

- Tập tô, tập đồ các 

nét chữ “nét cong 

hở phải, nét cong 

hở trái, nét cong 

kín, nét móc xuôi” 

 

TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

21/10/2024 

THỨ BA 

22/10/2024 

THỨ TƯ 

23/10/2024 

THỨ NĂM 

24/10/2024 

THỨ SÁU 

25/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 2 - Tay 1 - Chân 2- Bụng 2- Bật -2    



5 

 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Loại các đối 

tượng không cùng 

nhóm với đối tượng 

còn lại 

- GH2: Tập đồ nét 

cong hở phải, nét 

cong hở trái, nét 

cong kín 

- GH1: Làm quen 

chữ m, t 

- GH2: Cách xử lý 

khi trẻ đi lạc 

 

- GH1: Tung, đập 

bắt bóng tại chỗ 

- GH2: Thơ “Em 

vẽ”  

 

- GH1: Vẽ trang trí 

túi vải 

- GH2: Làm sao để 

giữ gìn răng đẹp” 

 

- GH1: KPTN “Cầu 

vồng - GH2: Múa 

bài “Múa cho mẹ 

xem” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát sân trường , vườn cây, tưới nước , nhặt lá vàng. 

- TCVĐ: mèo bắt chuột 

- TCDG: ném còn 

- Chơi tự do. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo. 

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.  

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau giờ ngủ, ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Loại một nhóm đối 

tượng không cùng 

nhóm với các đối 

tượng còn lại. 

Trẻ ôn bài đồng 

dao “ Đi cầu đi 

quán”. 

 

Trẻ ôn bài đồng dao 

“ Đi cầu đi quán”. 

 

Trẻ ôn bài thơ: 

"Chiếc bóng”. 

 

Trẻ ôn bài thơ: 

"Chiếc bóng”. 

 

 

TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (28/10/2024 – 1/11/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

28/10/2024 

THỨ BA 

29/10/2024 

THỨ TƯ 

30/10/2024 

THỨ NĂM 

31/10/2024 

THỨ SÁU 

01/11/2024 
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ĐÓN TRẺ - Trẻ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. 

- Không leo ban công tường rào. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Trẻ thực hiện các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên  

- Lưng, bụng: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải,  sang trái. 

- Chân:  Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Nặn các m vi 

7con vật. 

- GH2: Thực hiện 

bài tập số lượng 

trong phạ 

- GH1: Sáng tạo ra 

mẫu sắp xếp và tiếp 

tục sắp xếp 

- GH2: Thơ “Bé 

trồng cây” 

- GH1: Từ trái 

nghĩa 

- GH2: Thực hiện 

bài tập tìm dụng cụ 

phù hợp 

 

- GH1: Bò zíc zắc 

qua 7 điểm 

- GH2: Cây lớn lên 

như thế nào? 

- GH1: Cây sống 

bằng gì 

- GH2: Hát “Em 

yêu cây xanh ” 

-  

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Xếp theo quy 

luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi  giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát và chăm sóc vườn rau, cây đu đủ 

- Quan sát các bảng tên các loại cây và hoa. 

- TCVĐ: Nhảy lò cò, Bật vào vòng, Ném vòng vào chai. 

- TCDG: Cướp cờ, Kéo co, Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay bằng  xà phòng trước  khi ăn,  sau  khi  đi vệ sinh và khi tay bẩn 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Chủ động độc lập làm một số công việc hàng ngày :giúp cô chuẩn bị phòng ngủ, cất dọn đồ dùng để ngủ khi 

thức dậy.  

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Ôn bài thơ “Lấy 

tăm cho bà”. 

 

- Đọc bài thơ “Hoa 

kết trái”. 

 

Ôn bài thơ dao  

“Hoa kết trái”. 

- Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa động 

vật, thực vật, môi 

trường sống và con 

người 

- Nghe kể truyện: 

Sự tích hoa hồng 

 

 

 


